             GVCN: Ngô Thị Nhung                                DANH SÁCH TRẺ LỚP 3 TUỔI A - NĂM HỌC: 2015-2016
         Phạm Thị Thảo , Trần Thị Hiền                                
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nam
	Nơi thường trú 
	NN 
	Họ tên mẹ
	NN
	Số điện thoại
	Ghi chú 

	1
	Phạm Đức Duy
	15/01/2012
	x
	K 5.P.Nam Hòa
	LR
	Dương T Ánh Mây
	LR
	01685628368
	

	2
	Nguyễn Văn Qúy
	28/05/2012
	x
	K 5.P.Nam Hòa
	LR
	Vũ Thị Yến
	LR
	
	

	3
	Vũ Duy Minh.
	17/03/2012
	x
	K 5.P.Nam Hòa
	LR
	Lê Thị Ngọc Bích
	LR
	01688571578
	

	4
	Nguyễn Văn Hải.
	04/08/2012
	x
	K 5.P.Nam Hòa
	LR
	Ngô Thị Hoa
	LR
	01644379397
	

	5
	Nguyễn Tuấn Dũng.
	22/11/2012
	x
	K 5.P.Nam Hòa
	LR
	Mai Thị Nhài
	LR
	
	

	6
	Bùi Công Huy.
	20/07/2012
	x
	K 5.P.Nam Hòa
	LR
	Nguyễn Thị Hà
	LR
	
	

	7
	Ngô Minh Trí.
	2/07/2012
	x
	K 5.P.Nam Hòa
	LR
	Đặng Thị Thanh Loan
	LR
	0988909709
	

	8
	Vũ Ngọc Anh
	27/11/2012
	
	K 5.P.Nam Hòa
	LR
	Phạm Thị Thư
	LR
	
	

	9
	Trần Lê Na Băng.
	07/12/2012
	
	K 5.P.Nam Hòa
	LR
	Lê Thị Quế Anh
	LR
	
	

	10
	Lê Văn Đức.
	17/07/2012
	x
	K 5.P.Nam Hòa
	LR
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	LR
	01632184353
	

	11
	Bùi Hà My.
	24/07/2012
	
	K 5.P.Nam Hòa
	LR
	Nguyễn Thị Lan Anh
	LR
	
	

	12
	Nguyễn Đức Mạnh
	2013
	x
	K 5.P.Nam Hòa
	LR
	Lê Thị Cúc
	LR
	
	

	13
	Lê Thị Huyền Trang.
	20/12/2012
	
	K 5.P.Nam Hòa
	LR
	Lê Thị Hoa
	LR
	
	

	14
	Đống Lê Bảo Ngọc.
	01/03/2012
	
	K 5.P.Nam Hòa
	LR
	Lê Thị Mến
	LR
	
	

	15
	Dương T. Phương Anh
	29/06/2012
	
	K 5.P.Nam Hòa
	LR
	Nguyễn Thị Hằng
	LR
	01673635588
	

	16
	Đoàn nhật Anh.
	22/01/2012
	x
	K 5.P.Nam Hòa
	LR
	Vũ Thị Liên
	LR
	
	

	17
	Dương Văn Hưng
	10/09/2012
	x
	K 5.P.Nam Hòa
	LR
	 Phạm Thị Tím
	LR
	
	

	18
	Vũ Văn Phúc.
	02/05/2012
	x
	K 5.P.Nam Hòa
	LR
	Đoàn Thị Sỹ ( Mở)
	LR
	
	

	19
	Vũ  Thảo My
	27/12/2012
	
	K 5.P.Nam Hòa
	 LR
	Bùi Thị Thùy
	LR
	
	

	20
	Dương T.Thảo Vân.
	06/02/2012
	
	K 5.P.Nam Hòa
	LR
	Lý Thị Lanh
	LR
	01649250494
	

	21
	Vũ Thị Thanh Thảo.
	27/11/2012
	
	K 5.P.Nam Hòa
	LR
	Phạm Thị Thêm
	LR
	01645819579
	

	22
	Dương T.Bích Giang
	27/04/2012
	
	K 5.P.Nam Hòa
	LR
	Bùi Thị Liên
	LR
	
	

	23
	Vũ Minh Khôi.
	17/12/2012
	x
	K 5.P.Nam Hòa
	LR
	Nguyễn Thị Thu
	LR
	
	

	24
	Nguyễn Uyên Linh Giang.
	22/08/2012
	
	K 5.P.Nam Hòa
	LR
	Phạm Thị Hậu
	LR
	
	

	25
	Ngô Thị Như Quỳnh.
	23/11/2012
	
	K 5.P.Nam Hòa
	LR
	Nguyễn Thị Hạnh
	LR
	
	

	26
	Ngô Hoàng Anh
	26/01/2013
	x
	K 5.P.Nam Hòa
	LR
	Ngô Thị Tuyền
	LR
	
	

	27
	Nguyễn Đình Phong.
	06/11/2012
	x
	K 5.P.Nam Hòa
	LR
	Trần Thị Mít
	LR
	
	

	28
	Lê Đức Tiến
	13/12/2012
	x
	K 5.P.Nam Hòa
	LR
	Phạm Thị Duyên
	LR
	
	

	29
	Bùi Bình Phương
	06/07/2012
	
	K 5.P.Nam Hòa
	LR
	Trần Thị Thùy Linh
	LR
	
	

	30
	Lê Ngọc Minh Châu.
	03.10/2012
	
	K 5.P.Nam Hòa
	LR
	Lê Thị Quyên
	LR
	
	

	31
	Ngô Bảo Tâm
	23/01/2012
	x
	K.5.P.Nam Hòa
	LR
	Đặng Thị Hiền
	LR
	
	

	32
	Đỗ Trí Hùng
	15/01/2012
	x
	K5.P.Nam Hòa
	LR
	Vũ Thị Thuy
	LR
	
	

	33
	Vũ Thị Hà Vy
	07/11/2012
	
	K 5.P.Nam Hòa
	LR
	Nguyễn Thị Vui
	LR
	
	

	34
	Ngô Thị Yến Ngọc
	15/07/2012
	
	K 5.P.Nam Hòa
	LR
	Nguyễn Thị Thảo
	LR
	
	

	35
	Lê Văn Hải
	16/10/2012
	x
	K 5.P.Nam Hòa
	LR
	Bùi Thị Dinh
	LR
	
	

	36
	Lê Ngọc Ánh
	25/11/2012
	
	K 5.P.Nam Hòa
	LR
	Ngô Thị Liên
	LR
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


